
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 4304 Jig Saw 035 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 4304Z JIG SAW 064 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 4305 Jig Saw 021 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 4306 Jig Saw 036 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 4340CT Jig Saw 074 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 4340T Jig Saw 074 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 4350CT Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

074 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 4350FCT Jig Saw 074 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 4350T Jig Saw 074 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 6823 Drywall Screwdriver 025 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 6824 Drywall Screwdriver 022 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 6824N Drywall Screwdriver 022 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 6825 Drywall Screwdriver 022 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 6826 Screwdriver 025 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 6827 Screwdriver 025 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9500NB Angle Grinder 025 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9520B Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9533 Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9533B Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9533BL Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9533L Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9553B Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9553HN Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9553NB Angle Grinder 005-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9556PB Maùy maøi goùc 005-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9558HNR Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 9558PB Maùy maøi goùc 005-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt BO6050 Máy chà nhám q�ỹ đạo tròn tùy tiện 051 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt DA3010 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

013 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt DA3010F Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

013 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt DAG100S 100MM ANGLE GRINDER 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

031 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

031 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt FS2300 Drywall Screwdriver 027 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt FS2500 Screwdriver 027 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt FS2700 Screwdriver 027 1



681636-0 Vòng đệm cách nhiệt FS2701 Screwdriver 027 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt FS4000 Drywall Screwdriver 027 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt FS4200 Drywall Screwdriver 027 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt FS4300 Drywall Screwdriver 027 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt FS6300 Drywall Screwdriver 027 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA4030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA4030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA4031 Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA4032 Angle Grinder 005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA4034 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA4050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

006 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA4050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

006 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA4051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

006 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA4100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA5030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

005 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA5050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

006 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA5050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

006 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA5051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

006 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GA5100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GD0600 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

021 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GD0601 Die Grinder 021 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt GD0602 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

013 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HP1630 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

026 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

037 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

037 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

039 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR1830 Rotary Hammer 060 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2020 Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2021 Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2022 Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 105 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2440 Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2441 Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2442 Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2450 Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2450T Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2451 Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2455 Rotary Hammer 055 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2475 Combination Hammer 064 1



681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

083 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

083 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt JN1601 Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt JR1000FT Recipro Saw 042 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt JS1000 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

040 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt JS1300 Straight Shear 025 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt JS1601 Máy Cắt Kim Loại Thẳng Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Động Cơ Điện

040 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt JS1602 Metal Shear 040 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt M3701 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

020-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt M8100 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

026 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt M8101 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

026 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt M9501 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

052 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt M9503 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

052 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt M9514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

003 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt M9800 Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

017 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT190 Power Planer 020-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT370 Trimmer 020-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT814 Hammer Drill 026 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT815 Hammer Drill 026 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT911 Die Grinder 021 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT953 Angle Grinder 005-2 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT955 Angle Grinder 006-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT958 Angle Grinder 006-1 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT959 Angle Grinder 006 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT960 Angle Grinder 003 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT961 Angle Grinder 052 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT962 Angle Grinder 052 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT963 Angle Grinder 052 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt MT980 M�lti Tool 017 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt PJ7000 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động Cơ Điện

015 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt TM3000C M�lti Tool 021 1

681636-0 Vòng đệm cách nhiệt TM3010C Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1
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